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MỤC LỤC

MỤC LỤC

Nội Dung Danh Mục

01 Nguyên Liệu Thức Ăn Chăn Nuôi

Bột Hạt Cải Dầu

Bột Đậu Nành

Guar Churi

02 Khoáng Sản Công Nghiệp

Thạch Anh

Fenspat Kali

Fenspat Natri

Đất sét Kaolin

Bentonite

03 Nông Sản

Hạt mè

Hạt Thì Là Ai Cập

Vỏ hạt Psyllium

Đậu phộng

Mỗi mục dưới đây thể hiện thông số kỹ thuật thương mại tiêu chuẩn. Thông số chính xác được xác nhận theo từng lô hàng cùng với Giấy
Chứng Nhận Phân Tích (COA). Bảng Thông Số Kỹ Thuật đầy đủ cho từng sản phẩm có sẵn riêng theo yêu cầu.
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01 NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Nguyên Liệu Thức Ăn Chăn Nuôi
Bột hạt dầu chiết xuất và các phụ phẩm dùng cho thức ăn chăn nuôi tổng hợp, gia cầm, gia súc và thủy sản. Thu
mua từ các cơ sở ép và chiết xuất dung môi tại Gujarat và Rajasthan.

Bột Hạt Cải Dầu Rapeseed Meal | Rapeseed DOC

Loại Có Sẵn: Bột, Bã Ép

CHỈ TIÊU BỘT
CHIẾT DUNG MÔI

BÃ ÉP
ÉP EXPELLER

Đạm Thô Tối thiểu 36% – 38% Tối thiểu 32% – 34%

Dầu / Chất Béo Tối đa 1% – 2% 6% – 9%

Độ Ẩm Tối đa 10% Tối đa 10% – 12%

Xơ Thô Tối đa 12% Tối đa 12% – 14%

Cát & Silica Tối đa 2.5% Tối đa 2.5%

Đóng Gói: Bao PP 50 kg · Bao Jumbo 1000 kg

Bột Đậu Nành Soybean DOC | Soybean Cake

Loại Có Sẵn: Bã Ép Expeller, Bã Chiết Dung Môi (Hi-Pro)

CHỈ TIÊU BÃ ÉP EXPELLER BÃ CHIẾT DUNG MÔI (HI-PRO)

Đạm Thô Tối thiểu 42% – 44% Tối thiểu 46% – 48%

Dầu / Chất Béo 4% – 7% Tối đa 1% – 2%

Độ Ẩm Tối đa 12% Tối đa 12%

Xơ Thô Tối đa 6% – 8% Tối đa 3% – 6%

Đóng Gói: Bao PP 50 kg · Bao Jumbo 1000 kg

Guar Churi Guar Meal | Guar Korma

Loại Có Sẵn: Churi, Korma

CHỈ TIÊU GUAR CHURI
PHẦN VỎ TRẤU

GUAR KORMA
PHẦN MẦM HẠT

Đạm Thô Tối thiểu 35% – 40% Tối thiểu 42% – 48%

Xơ Thô Tối đa 12% – 14% Tối đa 5% – 8%

Độ Ẩm Tối đa 10% Tối đa 10%

Dạng Dạng Bột Dạng Hạt

Đóng Gói: Bao PP 50 kg · Bao Jumbo 1000 kg
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02 KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP

Khoáng Sản Công Nghiệp
Thạch anh, fenspat, kaolin và bentonite từ các mỏ và cơ sở chế biến tại Rajasthan và Gujarat, cung cấp dạng
cục, bột, hạt và phân loại theo mesh cho ngành thủy tinh, gốm sứ, đúc và khoan.

Thạch Anh Silica

Loại Có Sẵn: Bột, Hạt Sạn, Cục

CHỈ TIÊU BỘT HẠT SẠN CỤC

SiO₂ 98% – 99.5% 98% – 99.5% 98% – 99.5%

Fe₂O₃ Tối đa 0.03% – 0.10% Tối đa 0.03% – 0.10% Tối đa 0.03% – 0.10%

Độ Ẩm Tối đa 0.5% Tối đa 0.5% Tối đa 0.5%

Kích Thước 100/200/325 Mesh 2–10 mm 10–40/40–80 mm

Đóng Gói: Bao PP 25 kg & 50 kg · Bao Jumbo 1000 kg

Fenspat Kali K-Feldspar | Orthoclase

Loại Có Sẵn: Cục, Bột

CHỈ TIÊU CỤC BỘT

K₂O 8% – 10% 8% – 10%

Fe₂O₃ Tối đa 0.1% Tối đa 0.1%

Al₂O₃ 18% – 20% 18% – 20%

Kích Thước / Mesh 10 – 40 mm 100 / 200 Mesh

Đóng Gói: Bao PP 25 kg & 50 kg · Bao Jumbo 1000 kg

Fenspat Natri Sodium Feldspar | Albite

Loại Có Sẵn: Cục, Bột

CHỈ TIÊU CỤC BỘT

Na₂O 8% – 10% 8% – 10%

Fe₂O₃ Tối đa 0.1% Tối đa 0.1%

Al₂O₃ 18% – 20% 18% – 20%

Kích Thước / Mesh 10 – 40 mm 100 / 200 Mesh

Đóng Gói: Bao PP 25 kg & 50 kg · Bao Jumbo 1000 kg
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02 KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP

Khoáng Sản Công Nghiệp (continued)

Đất sét Kaolin Kaolinit

Loại Có Sẵn: Crude, Processed

CHỈ TIÊU CRUDE (CHƯA RỬA) PROCESSED (ĐÃ RỬA)

Al₂O₃ 32% – 36% 36% – 38%

Fe₂O₃ Tối đa 1% – 1.5% Tối đa 0.5% – 1%

Độ trắng Chưa tinh chế 78% – 82%

Độ ẩm Tối đa 15% – 20% Tối đa 1% – 2%

Dạng Dạng cục Dạng bột

Đóng Gói: Bao PP 25 kg & 50 kg · Bao jumbo 1000 kg

Bentonite Đất sét Montmorillonite

Loại Có Sẵn: Natri, Canxi

CHỈ TIÊU BENTONITE NATRI BENTONITE CANXI

Chỉ số trương nở Tối thiểu 15 ml/2g 2–5 ml/2g

Hàm lượng Montmorillonite Tối thiểu 80% Tối thiểu 75%

Độ ẩm Tối đa 12% Tối đa 12%

Mesh 200 Mesh 200 Mesh

Đóng Gói: Bao PP 25 kg & 50 kg · Bao jumbo 1000 kg
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03 NÔNG SẢN

Nông Sản
Hạt, vỏ hạt và nhân được trồng và chế biến tại Gujarat và Rajasthan, làm sạch và phân loại theo thông số của thị
trường đích cho khách hàng ngành thực phẩm, dược phẩm và ép dầu.

Hạt mè Mè | Sesamum

Loại Có Sẵn: Tự nhiên, Bóc vỏ

CHỈ TIÊU TỰ NHIÊN BÓC VỎ (TRẮNG)

Độ tinh khiết 99% – 99.95% Tối thiểu 99.9%

Hàm lượng dầu Tối thiểu 48% 50% – 54%

Độ ẩm Tối đa 6% Tối đa 6%

Tạp chất Tối đa 1.5% Tối đa 0.1%

FFA Tối đa 1.5% Tối đa 1.5%

Đóng Gói: Bao PP 25 kg & 50 kg · Bao jumbo 1000 kg

Hạt Thì Là Ai Cập Jeera

Grade Có Sẵn: Singapore, Europe

CHỈ TIÊU SINGAPORE GRADE EUROPE GRADE

Độ tinh khiết Tối thiểu 99% Tối thiểu 99.5% – 99.8%

Độ ẩm Tối đa 10% – 12% Tối đa 9% – 10%

Tạp chất Tối đa 1% Tối đa 0.2% – 0.5%

Tinh dầu bay hơi Tối thiểu 2.5% – 3.5% Tối thiểu 2.5% – 3.5%

Đóng Gói: Bao PP 25 kg & 50 kg · Bao jumbo 1000 kg
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03 NÔNG SẢN

Nông Sản (continued)

Vỏ hạt Psyllium Isabgol | Vỏ Ispaghula

Grade Có Sẵn: 85%, 95%, 99%

CHỈ TIÊU GRADE 85%
THƯƠNG MẠI / THỨC ĂN CHĂN NUÔI

GRADE 95%
THỰC PHẨM / THỰC PHẨM BỔ SUNG

GRADE 99%
DƯỢC PHẨM

Độ tinh khiết Tối thiểu 85% Tối thiểu 95% Tối thiểu 99%

Độ ẩm Tối đa 12% Tối đa 12% Tối đa 10%

Tro Tối đa 4% Tối đa 4% Tối đa 3%

Chỉ số trương nở Tối thiểu 10:1 Tối thiểu 10:1 Tối thiểu 10:1

Đóng Gói: Bao PP 25 kg & 50 kg · Bao jumbo 1000 kg

Đậu phộng Peanuts

Loại Có Sẵn: Bold, Java, TJ

CHỈ TIÊU BOLD
40/50–60/70 CT/OZ

JAVA
50/60–70/80 CT/OZ

TJ (TINY JAVA)
80/90–90/100 CT/OZ

Màu sắc Nâu đỏ Đỏ hồng Đỏ hồng

Dạng Bầu dục Tròn Nhỏ hơn, tròn

Độ ẩm Tối đa 7% Tối đa 7% Tối đa 7%

Độ tinh khiết Tối thiểu 99% Tối thiểu 99% Tối thiểu 99%

Đóng Gói: Bao PP 25 kg & 50 kg · Bao jumbo 1000 kg

V P TRADELINK · RAJKOT, GUJARAT, ẤN ĐỘ
IEC REGISTERED · Trang 7 / 8Vishal +91 99094 76733 (Gọi / WhatsApp)  ·  Shezad shezad@vptradelink.com  ·  vptradelink.com
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LIÊN HỆ

Yêu Cầu Báo Giá
Cho chúng tôi biết sản phẩm, thông số kỹ thuật và cảng đến, chúng tôi sẽ
xác nhận phương án nguồn hàng, giá tham khảo và thời gian giao hàng.
Bảng Thông Số Kỹ Thuật riêng cho từng sản phẩm có sẵn theo yêu cầu.

VISHAL · GỌI / WHATSAPP

+91 99094 76733
SHEZAD · EMAIL

shezad@vptradelink.com

V P TRADELINK · Rajkot, Gujarat, Ấn Độ · Thành

Lập 2019
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